
1
Doanh nghiệp tư nhân 

Nhung hươu Thuận Hà
3001943443 Xã Sơn Giang 977251444

Nhung hươu 

tươi, sấy khô, 

tán bột, rượu 

nhung Hương Sơn

2 Công ty CP nông nghiệp Hương Sơn 3002102725 Xã Kim Hoa 974037333

221401.  

01.GMP.M

R22

12/1/2023 21/08/2025

Công ty 

cổ phần 

chứng 

nhận 

Quốc tế

Nhung hươu 

tươi, sấy khô, 

tán bột, rượu 

nhung Hương Sơn

3 Xí nghiệp chè Tây Sơn 3000293376 Sơn Kim 2 942555089
Chi cục 

QLCL
Chè sấy khô Hương Sơn

4
HTX bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng

 chè công nghiệp Sơn Tây 
3001748682 Sơn Lĩnh 977558989

HACCP 

(FAO-HT-

42-20-009)

25/12/2020 24/12/2023

Công ty 

kiểm 

nghiệm 

FAO Chè sấy khô Hương Sơn

5 Cơ sở SXKD giò chả Thành Huê 28E8003446 Xã Sơn Phú

346.494.715

01/2019 16/01/2019 16/01/2022

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò, chả, xúc 

xích
Hương Sơn

6 HTX Mật ong Cường Nga 280507000217
Xã Quang 

Diệm

934.526.983

02/2020 9/17/2019 9/17/2022

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Mật ong Hương Sơn

7
Cơ sở chế biến và kinh doanh Hiền 

Ngọc
28E8003298 Xã Sơn Giang 0976958400 01/2019 30/12/2019 30/12/2022

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Nhung hươu 

tươi, sấy khô, 

tán bột, rượu 

nhung

Hương Sơn

Email 

(nếu 

có)

Thông tin Giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo 

cáo

Tên sản phẩm Xuất xứ

Số GCN
Phạm 

vị
ngày cấp

Ngày hết 

hạn

Cơ quan 

cấp

STT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Mã số doanh 

nghiệp/hộ kinh 

doanh

Địa chỉ Điện thoại

PHỤ LỤC

Thông tin cập nhật dữ liệu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lịch vực Nông nghiệp -PTNT 



8 Cơ sở SXKD gà muối ớt Má Năm 28E8003707 
Xã Quang 

Diệm

987.450.061

03/2020 9/28/2020 9/28/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Chân gà muối 

ớt
Hương Sơn

9 Cơ sở SXKD giò bột Hòa Hiệp 28E8004151 Xã Sơn Long

946.706.991

04/2020 10/1/2020 10/1/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò bột Hương Sơn

10
Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến mỡ 

động vật
28E8004168 Xã Kim Hoa

366.672.569

08/2020 11/19/2020 11/18/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Mỡ bò, mỡ lợn Hương Sơn

11 HTX Nông nghiệp sạch Tân Tiến 3002197276
Xã Tân Mỹ 

Hà
0989488350 09/2020 12/1/2020 11/30/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Hành tăm, rau 

các loại
Hương Sơn

12 Tổ hợp tác nuôi ong xã Sơn Phú 28E8003100 Xã Sơn Phú

383.464.755

10/2020 12/1/2020 11/30/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Mật ong Hương Sơn

13
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt dê 

Long Thương
28E8003857

Xã Tân Mỹ 

Hà

345.228.726

12/2020 12/2/2020 12/1/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Thịt dê tươi Hương Sơn

14 Cơ sở chế biến thực phẩm Hoa Hào 28E8003858
Thị trấn Phố 

Châu
0975607347 13/2020 12/8/2020 12/7/2023

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Chả bông, bò 

khô, ruốc tép
Hương Sơn

15 Nguyễn Thế Hiệp 28E8003476
Thôn 2 - xã 

Sơn Giang
0366396673

01/2021/N

NPTNT-39
8/4/2021 8/3/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò chả, xúc 

xích
Hương Sơn

16 Nguyễn Quang Hậu 28E80039610
Thôn 3 - xã 

Quang Diệm
0986816728

02/2021/N

NPTNT-39
5/25/2021 5/24/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Mực, tôm, cá 

đông lạnh

Kỳ Anh, 

Lộc Hà



17 Lê Thị Đức Tâm 28E8001895
TDP9 - TT. 

Phố Châu
0948992366

03/2021/N

NPTNT-39
6/3/2021 6/2/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò, chả, xúc 

xích
Hương Sơn

18 Nguyễn Thành Luân 28E8004387
Thôn 5 - 

Quang Diệm

965.666.212

04/2021/N

NPTNT-39
10/20/2021 10/19/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Nấm đông 

trùng hạ thảo 

tươi, khô; rượu 

đông trùng hạ 

thảo

Hương Sơn

19 Đặng Thị Khánh Ly 28E8004493

 Thôn  Trà 

Sơn - xã Sơn 

Ninh
972.775.956

05/2021/N

NPTNT-39
10/29/2021 10/28/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Trám tươi, trám 

muối
Hương Sơn

20 Trần Quang Điệp 28E8004484
 Thôn 4 - Sơn 

Bình
0916201889

06/2021/N

NPTNT-39
11/2/2021 11/1/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Thịt lợn tươi Hương Sơn

21
HTX KD Dịch vụ tổng hợp Hiền 

Tâm
3002237761

Thôn Khe cò - 

Sơn Lễ
0984613135

07/2021/N

NPTNT-39
11/22/2021 11/21/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Thịt gà tươi Hương Sơn

22 Trần Nam Giang 28E8004176
Thôn 10 - Sơn 

Trường

974.008.789

08/2021/N

NPTNT-39
11/23/2021 11/22/2024

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Thịt lợn rừng Hương Sơn

23 Vựa Hải Sản Đại dương 5 28E8004754
Thôn 2 - xã 

Sơn Giang
0945766869

01/2022/N

NPTNT-

039

11/5/2022 10/5/2025

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Tôm, mực, cá 

các loại cấp 

đông

Hương Sơn

24 Cơ sở Chế biến Giò Thanh Giang
TDP7 - TT. 

Phố Châu
0904998780

02/2022/N

NPTNT-

039

31/10/2022 10/30/2025

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò giâm bông, 

giò me
Hương Sơn

25 Nem chua Ý Bình 28E8003997
TDP7 - TT. 

Phố Châu
0967449333

03/2022/N

NPTNT-

039

31/10/2022 10/30/2025

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Nem chua, giò 

giâm bông, giò 

me, giò chả

Hương Sơn



26 Nhung Hươu Hương Luật 3001565181

Thôn Lâm 

Đồng - xã 

Sơn Lâm

985.798.333

04/2022/N

NPTNT-

039

11/11/2022 10/11/2025

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Nhung hươu 

tươi, sấy khô, 

tán bột, rượu 

nhung

Hương Sơn

27 HTX trồng chè Thúy Khoa 3.002.212.164

Thôn Làng 

chè - xã Sơn 

Kim 2

982726778
08/2022/N

NPTNT-39
19/12/2022 18/12/2025

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn

Giò chả, xúc 

xích Hương Sơn

28 Hoàng Thị Mơ
TDP2 - 

TT.Phố Châu

355.136.706

01/2023NN

PTNT-39
16/01/2023 16/01/2026

UBND 

huyện 

Hương 

Sơn



Trong nước

Trong nước

01,02,03/N

N Huong 

Son/2019 13/12/2019

Sở 

NNPTNT

Trong nước 

và quốc tế

Trong nước 

và quốc tế

Trong 

huyện

Trong nước

Trong nước

Hành vi

 vi phạm

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố/tự công bố 

(nếu có)số cấp
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo (nếu có) Thông tin thu hồi (nếu có) Thông tin về xử lý vi phạm (nếu có)

Hình thức

 xử phạt

PHỤ LỤC

Thông tin cập nhật dữ liệu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lịch vực Nông nghiệp -PTNT 

Ngày hết 

hạn

Cơ quan 

cấp/tiếp 

nhận

Số lô

Ngày sản

 xuất-hạn 

sử dụng

Số lượng

 thu hồi

Cá nhân/tổ 

chức

 vi phạm 

hành chính

Số cấp Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

Cơ quan 

cấp/tiếp 

nhận

Số cấp Ngày cấp

Nơi tiêu 

thụ



Trong 

huyện

Trong 

huyện

Hà Nội

Trong 

huyện

Trong nước

Trong nước

Trong nước

Nội huyện

Nội huyện



Nội huyện

Trong nước 

Trong nước

Nội huyện

Trong nước

Trong nước

Lộc Hà, 

Thạch Hà

Trong nước

Trong nước



Trong nước

Nội huyện



PHỤ LỤC

Thông tin cập nhật dữ liệu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lịch vực Nông nghiệp -PTNT 


